
PHÒNG KHÁCH & 

PHÒNG ĂN/ LIVING 

& DINING ROOM 

 
Mẫu/ 

Sample 

 
Kích 

thước/Dimension 

 
 

Vật liệu/Mtl 

 
Đơn Giá/ 

Unit price 

 
Số lượng/ 

Quantity 

 
Chi phí/ Price 

 

 

 
Ghế Sofa góc/ 

Sofa L corner 

 

 

 

 

 
 

2380x1900x830 

 
Chân sắt sơn tĩnh điện, 

nệm 3 lớp vải cao cấp / 

Leg: Iron with black 

powder coating, Seat: 3 

layers of matress with high 

quality linen fabric 

 

 

 
 

34,200,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

34,200,000 

 

 

 
Bàn Cafe/ 

Coffee Table 

 

 

 

 

 
 

800x800x350 

 
MDF Melamine An 

Cường + Đá marble / High 

quality MDF Melamine 

(Medium Density 

Fibreboard with Melamine 

finish) + marble stone 

 

 

 
 

12,000,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

12,000,000 

 

 

 
 
Tủ TV/ TV cabinet 

 

 

 

 

 
 

2400x400x500 

 
MDF Melamine An 

Cường / High quality 

MDF Melamine 

(Medium Density 

Fibreboard with 

Melamine finish) 

 

 

 
 

12,500,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

12,500,000 

 

 

 
Ghế bar/ 

Bar stool 

 

 

 

 

 
 

400x460x780 

 

Chân inox 304 + mặt 

bọc da micro / Frame: 

304 stainless steel, Seat 

+ back: microfiber 

leather finish 

 

 

 
 

7,900,000 

 

 

 
 

2.00 

 

 

 
 

15,800,000 

 

 

 
Ghế armchair/ 

Armchair 

 

 

 

 

 
 

620x730x840 

 

 
Chân nhôm + mặt bọc 

da micro / Frame: 

Aluminum, Seat + back: 

microfiber leather finish 

 

 

 
 

7,500,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

7,500,000 

 

 

 
 
Đèn sàn / Floor lamp 

 

 

 

 

 
 

d550x1550 

 

 
Chân inox 304 + lồng đèn 

vải cao cấp / Leg: 

stainless steel, Lamp 

shade: high quality fabric 

+ led bulb 

 

 

 
 

5,430,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

5,430,000 

 

 

 
Thảm phòng khách/ 

Living Rug 

 

 

 

 

 
 

2800x2000 

 

 

Thảm lông xù nhập khẩu 

Thổ Nhỉ Kì / Poly rugs 

import from Turkey 

 

 

 
 

9,800,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

9,800,000 

 

 

 
Gương tủ giày/ Shoes 

Cabinet Mirror 

 

 

 

 

 
 

600x40x1700 

 
Gương khung MDF sơn 

mờ 2k / Mirror frame: 

MDF (Medium Density 

Fibreboard) with 2k 

painting finish, 5mm 

thickness Taiwan mirror 

 

 

 
 

3,800,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

3,800,000 



 

 

 
 
Giường ngủ/ Master Bed 

 

 

 

 

 
 

1950 x 2390 x 990 

 

 
Khung MDF, đầu giường 

simily / Body: MDF, 

bedhead:  Atificial leather 

with PU finish 

 

 

 
 

15,520,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

15,520,000 

 

 

 
Thảm phòng ngủ/ 

Bedroom Rug 

 

 

 

 

 
 

2300x1600 

 

 

Thảm lông xù nhập khẩu 

Thổ Nhỉ Kì / Poly rugs 

import from Turkey 

 

 

 
 

6,500,000 

 

 

 
 

1.00 

 

 

 
 

6,500,000 

 

 

 
Rèm hai lớp/ 

Curtain - double layer 

 

 

  
 

Màn 2 lớp, chống sáng 

100% / Two layers 

curtain: sheer and poly 

fabric with 100% 

antisunlight 

 

 

 
 

1,050,000 

 

 

 
 

9.00 

 

 

 
 

9,450,000 

      132,500,000 

 


